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   Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ


	TL
	TL
	TL
	

	Thống kê.
	- Nhận biết được mốt của dấu hiệu.

Câu 3
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	
	1

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5

	Tỉ lệ %
	5%
	
	
	
	5%

	Biểu thức đại số.Đơn thức.Đa thức
	- Nhận biết được đơn thức đồng dạng để nhóm các đơn thức đồng dạng.Giá trị của biểu thức và biết sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến
Câu 1,2,7
	- Hiểu được cách cộng trừ đa thức và cách tìm giá trị của đa thức để giải các bài tập.

Câu 8, 9
	
	

	Số câu hỏi
	2
	1
	2
	
	5

	Số điểm
	1
	1,5
	2
	
	4,5

	Tỉ lệ %
	10%
	15%
	20%
	
	45%

	Định lí Py – Ta -Go
	- Phát biểu được định lí py - ta – go và nhận biết được bộ ba cạnh của một tam giác.

Câu 5, 10a
	Hiểu đượcđịnh lí py – ta -..go để tìm x,y trong bài tập.
Câu 10b
	
	

	Số câu hỏi
	1
	0,5
	0,5
	
	2

	Số điểm
	0,5
	0,5
	1
	
	2

	Tỉ lệ %
	5%
	5%
	10%
	
	20%

	Quan hệ giữa các yếu tố trong  tam giác.
	- Biết được mối quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu để nhận biết đường hình chiếu nào lớn hơn.
Câu 4
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	
	1

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5

	Tỉ lệ %
	5%
	
	
	
	5%

	Tính chất đường trung tuyến tam giác
	Biết được tính chất của đường trung tuyến của tam giác để chọn đáp án đúng.

           Câu 6
	
	Vận dụng  được  tính chất của đường trung tuyến của tam giác để chứng minh tam giác cân

Câu 11
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	1
	2

	Số điểm
	0,5
	
	
	2
	2,5

	Tỉ lệ %
	5%
	
	
	20%
	25%

	Tổng số câu hỏi
	7,5
	2,5
	1
	11

	Tổng số điểm
	5
	3
	2
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	20%
	100%
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ĐỀ KIỂM  CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC  2018- 2019
MÔN:  Toán  lớp 7
Thời gian làm bài : 90 phút (Không tính thời gian phát đề)
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng
 Câu 1:  Đa thức 7x2y5 –6 xy4 + 4x6 + 1 có hệ số cao nhất là:
	A  7.

	B.  6.

	C.  4

	D. 1


Câu 2:   . Giá trị của biểu thức x2y tại x = -4 và y = 3 là : 

	A  -48.

	B.  144.

	C.  -24

	D. 48


Câu 3: Tuổi nghề của 30 công nhân trong một phân xưởng được biết như sau:
	7
	8
	6
	5
	4
	7
	8
	6
	4
	5

	7
	6
	8
	4
	8
	6
	5
	4
	8
	6

	6
	7
	5
	5
	8
	6
	5
	4
	6
	6


Mốt của dấu hiệu là:
	A  7.

	B.  6.

	C.  4

	D. 8


[image: image33.wmf]13

Câu 4: 
	Cho hình 1. Biết rằng AB < AC. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng?:

 A. HB < HC                    B. HB > HC
C. HA  > HC                     D. HB = HC

           C.  HB = HC
	


Câu 5: Bộ ba số đo  nào dưới đây không  thể là chiều dài ba cạnh của một tam giác   
	A.  8cm; 10 cm; 8 cm.
B. 4 cm;  9 cm; 3 cm.

	C.5 cm; 5 cm ; 8 cm 
D.3 cm; 5 cm; 7 cm



Câu 6: Cho tam giác ABC có AM, BN là hai đường trung tuyến , G là giao điểm của AM và BN thì ta có :


	A. AG = 2 GM.
 B. GM = 
[image: image1.wmf]2

3

AM.

	C. GB = 1/3BN.
D. GN = 
[image: image2.wmf]2

3

GB



B.PHẦN TỰ LUẬN:(7điểm)
Câu 7: (1,5 điểm) : 
 Hãy sắp xếp các đơn thức sau thành nhóm các đơn thức đồng dạng .
                 -5x2yz  ; 3xy2 ;  2xy; 
[image: image3.wmf]2

3

-

x2yz  ;  
[image: image4.wmf]2

3

-

xy2;  [image: image5.wmf]
[image: image6.wmf]1

7

xy

-


Câu 8: (1 điểm) 
Cho đa thức P(x) =  x2 + 3x - 2
a) Tính P(1)

b) Tính P(
[image: image7.wmf]1

2

)
Câu 9: (1 điểm) : Cho hai đa thức:
P(x) = -5x3 - 
[image: image8.wmf]3

1

 +8x4 + x2 
Q(x) = x2 – 5x – 2x3 + x4 - 
[image: image9.wmf]3

2


Tính P(x) + Q(x)
[image: image34.wmf]12

Câu 10: (1,5điểm)  

	a) Phát biểu định lí py – ta – go?
b) Cho hình vẽ bên tính độ dài x , y
	                                 y
[image: image35.wmf]16

             x




Câu 11: (2 điểm) 
Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BE và CF bằng nhau. Chứng minh tam giác ABC cân.
------------------**0**------------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC  2018- 2019
MÔN:  Toán lớp 7
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	B
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


B.PHẦN TỰ LUẬN:(7điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm
	Tổng

	7
	 Nhóm 1: -5x2yz  ; 
[image: image10.wmf]2

3

-

x2yz  là nhóm các đơn thức bậc 4

Nhóm 2: 3xy2; 
[image: image11.wmf]2

3

-

xy2 là nhóm các đơn thức bậc 3

Nhóm 3: 2xy; [image: image12.wmf]
[image: image13.wmf]1

7

xy

-

 là nhóm các đơn thức bậc 2
	0,5đ
0,5đ
0,5đ

	1,5đ

	8
	Ta có: P(x) =  x2 + 3x - 2
a)  P(1) = 12 + 3.1- 2 = 1 + 3  - 2 = 2
b) P(
[image: image14.wmf]1

2

) = 
[image: image15.wmf]2

1

()

2

 + 3. 
[image: image16.wmf]1

2

- 2 = 
[image: image17.wmf]13

42

+

  - 2 =  
[image: image18.wmf]1

4

-



	0,5đ
0,5đ

	1đ

	9
	[image: image43.wmf]12

             P(x) = 8x4 -5x3 + x2         - 
[image: image19.wmf]3

1


             Q(x) = x4 – 2x3 + x2 – 5x - 
[image: image20.wmf]3

2


[image: image44.wmf]13

   P(x) + Q(x) = 9x4 -7x3  + 2x2 – 5x - 1
	1đ

	1đ


	10
	 b)  Ta có AH ( BC (gt) => ( AHC vuông tại H ( AH2 + HC2 = AC2 (đ/l Pitago)

( AC2 = 122 + 162    = 144 + 256 = 400

Vậy y = AC = 20cm.

(HBA vuông tại H nên 

AB2 = AH2 + BH2 (đ/l Pitago)

( BH2 = AB2 - AH2 = 132 - 122 = 25 ( BH = 5cm

Vậy x = BH = 5cm
[image: image45.wmf]A

                         
                          y

        x

a)  Định lí py- ta – go: Trong một tam giác vuông bình

 phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.[image: image46.wmf]B


	0,5đ

0,5đ

0,5đ


	1,5đ



	11
	GT
(ABC; 
BE, CF là trung tuyến.

      BE = CF
KL
(ABC cân tại A.
Chứng minh:

 (ABC:  BE, CF là trung tuyến.        
Gọi I là giao điểm của BE và CF 

( BI = 
[image: image21.wmf]3

2

BE và CI = 
[image: image22.wmf]3

2

CF 

    FI = 
[image: image23.wmf]1

3

BE và EG = 
[image: image24.wmf]1

3

CF 

(tính chất đường trung tuyến trong ()

Mà BE = CF (gt) ( BI = CI và  FI = EI (1)     


[image: image25.wmf]$$

12

I= I

 (đối đỉnh) (2)

Từ (1) và (2)  ( (BIF = (CIE (c.g.c)

( BF = CE ( Hai cạnh tương ứng)
Mặt khâc ta lại có : BF = 
[image: image26.wmf]2

1

AB,  CE = 
[image: image27.wmf]2

1

AC (gt)
( AB = AC ( (ABC cân tại A (Định nghĩa tam giác cân)         
	0,25đ

0,75đ

0,75đ
0,25đ
	2đ




	
	Hát Lót;  Ngày 16 tháng 4 năm 2019
Người ra đề

Đặng Thị Thanh

	Ngày    tháng     năm 2019
Chuyên môn tổ
Trịnh Ngọc Xuân
	 Ngày    tháng     năm 2019
Chuyên môn trường
Phạm Thị Thái
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